
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

BT1 - D2, Tổ dân phố 12, Khu đô thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO CHAMPICK

0110824017

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ kinh doanh vàng, súng đạn, tem bưu chính, tiền kim khí 
và hoạt động đấu giá)

4719

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4722

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4723

4. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4724

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ kinh doanh vàng, súng đạn, tem bưu chính, tiền kim khí 
và hoạt động đấu giá)

4791

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ kinh doanh vàng, súng đạn, tem bưu chính, tiền kim khí 
và hoạt động đấu giá)

4799

7. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không và quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ 
nhà nước cấm)

7310

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
hoạt động đấu giá).

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO 
CHAMPICK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAMPICK SPORTS JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CHAMPICK

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948792295
Email: contact@champick.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

10. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
(Trừ súng thể thao)

3230

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (Trừ súng thể thao); Bán 
buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp.

4649

12. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ súng thể thao và hoạt động đấu giá)

4763(Chính)

13. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
(Trừ súng thể thao)

7721

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

16. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

17. Hoạt động thể thao khác
(Trừ các hoạt động đua ngựa, hoạt động của các trường nuôi 
ngựa đua, hoạt động của các liên đoàn thể thao và các ban điều 
lệ, hoạt động thi đấu mô tô thể thao)

9319

18. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

19. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke)

9329

20. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao (Trừ súng thể 
thao).

9529

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5621

22. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ cung cấp suất ăn hàng không)

5629

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4771

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THU 
HÀ

21A7 Tập thể Dệt 
8/3, Phường 
Quỳnh Mai, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0301850120
31

2 PHẠM DUY 
ANH

Số 147 Đội Cấn, 
Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0010830505
54
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3 TRẦN TỐ 
NHƯ

BT1 - D2, Tổ dân 
phố 12, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0191970002
57

4 TRẦN THỊ 
THUÝ NGA

21-23 Ngõ 381 
Nguyễn Khang, 
Tổ 7, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0381930040
27

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019197000257
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: BT1 - D2, Tổ dân phố 12, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: BT1 - D2, Tổ dân phố 12, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TỐ NHƯ Nam

05/05/1997 Kinh Việt Nam

01/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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